KẾ HOẠCH BÀI DẠY MT 1                                       NĂM HỌC : 2023-2024

TUẦN 18

Mĩ thuật 1 

CHỦ ĐỀ 6: SÁNG TẠO TỪ NHỮNG KHỐI CƠ BẢN - Tiết 1 


I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Nhận biết và gọi tên được các khối cơ bản

- Tạo hình được một số khối cơ bản từ đất nặn

* Góp phần hình thành phát triển năng lực và phẩm chất.

+ Năng lực:

- Năng lực quan sát và nhận thức thẩm mĩ: HS nhận biết một số khối cơ bản và sử dụng trong trang trí mĩ thuật.

- Năng lực sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ: Tạo được một số khối cơ bản từ đất nặn.

  - Năng lực tự chủ và tự học: Chuẩn bị đồ dùng học tập, vật liệu học tập. 

+ Phẩm chất:

- Góp phần bồi dưỡng đức tính nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm cho HS thông qua các biểu hiện:

+ Biết giúp đỡ bạn cùng nhóm trong quá trình tạo sản phẩm từ các khối cơ bản.

+ Biết tôn trọng sản phẩm của mình và của bạn làm ra.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.Giáo viên:

+ Mô hình khối cơ bản

+ Một số đồ vật có dạng khối cơ bản.

+ Một số bài nặn về khối của HS lớp trước
2.Học sinh:

- Bút chì, màu vẽ, giấy vẽ, kéo, giấy màu, keo dán…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động : 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Khối gì – vật gì?

- GV nêu cách chơi: 

- GV chuẩn bị hình một số vật (ảnh, vật thật) có dạng khối cơ bản (lập phương, chóp, trụ, cầu).

- GV vẽ (dán) hình biểu thị khối cơ bản trên bảng, có khoảng cách để HS xếp hình.

HS sắp xếp các hình vật tương ứng với dạng khối cơ bản.

- Cách tiến hành: cho 2 HS hay 2 nhóm lên sắp xếp các hình có dạng khối cơ bản theo cột.

- GV và HS còn lại nhận xét, tuyên dương cá nhân/ nhóm sắp xếp đúng. 

2. Hình thành kiến thức mới

2.1. Quan sát.
+ Một số dạng khối cơ bản (khối hộp vuông, khối cầu, khối chóp nón, khối trụ, khối chóp tam giác)

- GV yêu cầu HS quan sát  mô hình các khối cơ bản đã chuẩn bị và đặt câu hỏi gợi ý để HS tìm hiểu:                 

+ Đây là khối hình gì?

- GV giới thiệu yếu tố nhận diện:

+ Khối cầu: là khối có đường cong bao quanh, không có đường gấp khúc.

+ Khối chóp nón: là khối có đỉnh nhọn và đáy mở rộng có hình tròn.

+ Khối trụ: là khối có đỉnh và đáy là hình tròn.

+ Khối hộp vuông: là khối có các diện là hình vuông.

+ Khối chóp tam giác: là khối chóp có các diện là hình tam giác.

- Giáo viên chỉ vào khối để học sinh nhận biết về diện, đáy của khối.

- GV yêu cầu HS đọc đồng thanh tên của các khối.

+ Ngoài những hình ảnh có trong sách em còn biết những vật có dạng khối cơ bản nào?

(Kể trong lớp học và trong cuộc sống)

2.2.Thể hiện:

+ Nặn khối cơ bản mà em yêu thích.
- GV yêu cầu 1đến 3 HS nêu khối mình thích và cách làm.

- GV yêu cầu HS quan sát hình hướng dẫn cách tạo khối cơ bản bằng đất nặn trang 45, 46.

- GV thị phạm cách nặn khối cơ bản.

- GV yêu cầu HS nặn các khối cơ bản mà em thích.

- Nhận xét tiết học, tuyên dương, nhắc nhở.

* Dặn dò:

- Chuẩn bị đồ dùng học tập cho tiết học sau.
- Về nhà quan sát một số vật có dạng khối cơ bả                       
	- Lắng nghe 

- Quan sát hình ảnh.

- HS tham gia trò chơi.

- HS nhận xét.

- HS quan sát  mô hình các khối cơ bản và  thảo luận nhóm 2,trả lời câu hỏi của GV.

+ Khối hộp vuông, khối cầu, khối chóp nón, khối trụ, khối chóp tam giác

-HS lắng nghe để nhận biết đặc điểm các hình khối.

- HS quan sát các khối.

- HS đọc đồng thanh.

- HS kể.

- HS kể và nêu cách làm.

- HS quan sát GV thị phạm

-HS nặn các khối cơ bản.

- HS lắng nghe

- Lắng nghe


TUẦN 19                                                   Ngày dạy:  15/1/2024
CHỦ ĐỀ 6: SÁNG TẠO TỪ NHỮNG KHỐI CƠ BẢN - Tiết 2 


CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:

- GV cho HS nghe câu đố về các khối cơ bản:

+ Tôi có 6 mặt, đều là hình vuông. Đây là khối gì? ( Khối hộp vuông)

+ Mặt bao xung quanh, đều cong cong. Mặt bao hai đầu lại là mặt phẳng, đặt nằm lăn được, đặt đứng không lăn. Để tôi đứng vững, sẽ chồng được thôi, để tôi nằm ngang thì không chồng được. Đây là khối gì? (Khối trụ)

+Tất cả các mặt bao đều cong cong,lăn đều mọi phía, không thể xếp chồng. Đây là khối gì? (Khối cầu)

+Tôi có 3 cạnh, nối liền đầu nhau. Tạo thành 3 góc, hướng về 3 nơi. Đây là khối gì? (Khối chóp tam giác)

- Yêu cầu HS đoán tên khối gì

- GV nhận xét và giới thiệu bài

2. Hình thành kiến thức mới:
* Quan sát:

+ Quan sát vật có dạng khối cơ bản.
- GV yêu cầu HS quan sát hình minh họa trong SGK trang 41 - 42 - 43 - 44 và nêu câu hỏi gợi ý:

+ Em hãy kể tên những vật có dạng khối cầu?

+ Em hãy kể tên những vật có dạng khối chóp nón?

+ Em hãy kể tên những vật có dạng khối trụ?

* GV giáo dục thêm về ATGT thông qua các hình ảnh về cọc tiêu giao thông đường bộ, rào chắn giao thông đường bộ…

+ Em hãy kể tên những vật có dạng khối hộp vuông?

+ Em hãy kể tên những vật có dạng khối chóp tam giác?

+ Ngoài những hình ảnh có trong sách em còn biết những vật có dạng khối cơ bản nào? (Kể trong lớp học và trong cuộc sống)

- GV giáo dục thêm về an toàn giao thông thông qua các hình ảnh về cọc tiêu giao thông đường bộ, rào chắn giao thông đường bộ…

3. Luyện tập – Thực hành:

3. 1. Thể hiện:

 Tạo hình một vật có dạng khối  cơ  bản mà em thích từ đất nặn hoặc vật liệu tái sử dụng.

- Kể tên một vài vật có dạng khối cơ bản mà em biết và nêu cách làm?
- GV yêu cầu HS quan sát hình hướng dẫn cách tạo khối cơ bản bằng đất nặn trang 45, 46.

- GV cho HS  thực hành nội dung tạo hình một vật có dạng khối cơ bản hoặc khối hình mà em thích từ đất nặn. (Khuyến khích HS có thể làm nhiều vật có dạng các khối cơ bản).

- Cho HS giới thiệu, chia sẻ sản phẩm trước lớp

- Nhận xét tiết học, tuyên dương, nhắc nhở.

* Dặn dò:

 - Bảo quản và giữ gìn sản phẩm để chuẩn bị cho tiết sau.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ cho tiết 3, 4.
	- Lắng nghe 

- HS đoán tên các khối.

- HS lắng nghe

-HS quan sát SGK

- HS quan sát và TLCH

+ Viên bi ve, bông hoa, đèn đường, quả cà chua.

+ Nón lá, quả dâu tây, cọc tiêu giáo thông đường bộ, nụ hoa hồng.

+ Chai thủy tinh, quả bầu, lọ tăm, rào chắn dao thông đường bộ.

+ Khối ru – bích, cái bánh.

+ Vật lưu niệm, bộ xếp hình nam châm.

+ Vật lưu niệm, bộ xếp hình nam châm.

-HS lắng nghe, biết giữ an toàn cho mình.

- HS kể và nêu cách làm.

- HS quan sát SGK

- HS làm bài cá nhân

-HS giới thiệu, chia sẻ sản phẩm trước lớp
- HS lắng nghe

-HS quan sát GV làm mẫu.

-HS thực hành.


TUẦN 20       Ngày dạy: 22/1/2024
CHỦ ĐỀ 6: SÁNG TẠO TỪ NHỮNG KHỐI CƠ BẢN - Tiết 3


CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Khởi động:

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Hợp tác vui vẻ
- GV nêu cách chơi: Trong khoảng thời gian nhất định, GV phân công HS trong mỗi nhóm thực hiện một nhiệm vụ:

+ HS nặn một khối mình yêu thích.

+ HS sắp xếp các khối đã nặn thành 1 sản phẩm.

+ HS trao đổi và thống nhất đặt tên cho sản phẩm chung.

- Cách tiến hành: mỗi HS thực hiện công việc của mình và ghép lại thành sản phẩm chung.

- GV nhận xét, tuyên dương cá nhân/ nhóm sử dụng khối để tạo hình sản phẩm hiệu quả.

3. Luyện tập – thực hành:

3.2. Thảo luận: (Sản phẩm của HS ).

- GV hướng dẫn học sinh hoạt động theo nhóm để thảo luận về sản phẩm của các thành viên trong nhóm theo gợi ý:

+ Em cho biết những sản phẩm nào có dạng khối cầu?

+ Những sản phẩm nào có dạng khối chóp nón?

+ Những sản phẩm nào có dạng khối trụ?

+ Những sản phẩm nào có dạng khối hộp vuông?

+ Những sản phẩm nào có dạng khối chóp tam giác?

+ Em thích sản phẩm mĩ thuật nào nhất?

- GV nhận xét, tuyên dương sản phẩm cuả các nhóm.

4. Vận dụng – trải nghiệm:

- Nặn đồ vật có dạng khối cơ bản mà em thích

- GV cho HS quan sát phần tham khảo SGK trang 47 cách tạo dáng một cây nấm có sử dụng một số khối cơ bản .

+ Em thích đồ vật nào? 

+ Đồ vật đó có thể được tạo thành từ những khối cơ bản nào?

- GV cho HS “Nặn một vật có kết hợp của một số dạng khối cơ bản”.
- GV gợi mở để HS có thêm ý tưởng sáng tạo

- Nhận xét tiết học, tuyên dương, nhắc nhở.
* Dặn dò:

- Về nhà tập quan sát hình dáng, đặc điểm và màu sắc của các loại hoa, quả.

- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ cho tiết học sau.
	- HS lắng nghe

- HS tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe

- HĐ theo nhóm và TLCH

+ HS TL

+ HS TL 

+ HS TL

+ HS TL

+ HS TL

+ HS lựa chọn sản phẩm. 

- HS quan sát và tham khảo.

+ HS TL.

+ HS TL.

- Học sinh tự thực hiện: sử dụng những vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo tại nhà.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


TUẦN 21                Ngày dạy :29/1/2024
CHỦ ĐỀ 6: SÁNG TẠO TỪ NHỮNG KHỐI CƠ BẢN - Tiết 4


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV cho cả lớp hát
- GV nhận xét và giới thiệu bài.
2. Tiến trình dạy học ( tiếp):
* Hoạt động 4. Vận dụng: Nặn đồ vật có dạng khối cơ bản mà em thích

- GV tiếp tục cho HS hoàn thành sản phẩm ở tiết 3
- Trong lúc HS thực hành, GV quan sát xung quanh và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi tạo hình, gắn kết các khối cơ bản với nhau để hoàn thành sản phẩm.

· Trưng bày, nhận xét cuối chủ đề

- GV mời HS lên bảng giới thiệu về bài thực hành của mình theo các gợi ý sau:

- GV cho HS đánh giá sản phẩm của các nhóm/ cá nhân.

+ Đồ vật được tạo hình là gì?

+ Đồ vật đó được tạo nên những khối cơ bản nào?

+ Em thích sản phẩm nào nhất?

- GV giáo dục HS : Biết bảo quản và giữ gìn đồ vật của mình hay của bạn,… và yêu thiên nhiên làm cho cuộc sống tươi đẹp và hành phúc hơn.

* Đánh giá – nhận xét:  
 - GV nhận xét chung của tiết học và tuyên dương.
* Dặn dò:

- Về nhà tập quan sát hình dáng, đặc điểm và màu sắc của các loại hoa, quả

- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ cho chủ đề sau.
	- Cả lớp hát

- Lắng nghe.

- HS hoàn thành sản phẩm

- Giới thiệu sản phẩm trước lớp.

- HS đánh giá sản phẩm của các nhóm/ cá nhân.

+ HS TL

+ HS TL

- 3->4 HS trả lời theo cảm nhận riêng

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)
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